
Bảng Danh sách cán bộ cơ hữu có chuyên ngành phù hợp theo yêu cầu thông tư 02/2022/TT-BGD-ĐT (tối thiểu 5 Tiến sĩ/ngành)

Số TT Họ và tên, ngày sinh
Số CMND, CCCD hoặc

Hộ chiếu;
Quốc tịch

Chức danh khoa
học, năm phong

Trình độ, nước, năm
tốt nghiệp

Ngành đào tạo ghi theo
văn bằng tốt nghiệp

Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên
làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh
giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến

Tuyển dụng Hợp đồng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nguyễn Quốc Huy,
28/10/1974

024074000056 GVCC, PGS 2015 TS Dược học, Việt
Nam, 2010 Dược liệu-DHCT x

2 Nguyễn Duy Thuần
02/06/1956

038056007892 GVCC, PGS 2009 TS Dược học,Bulgari,
1996 Dược liệu-DHCT HĐ 12 tháng

3
Vũ Đức Lợi, 17/11/1983

036083001369 GVCC, PGS 2020 TS. Việt Nam, 2015 Dược học cổ truyền x

4 Phùng Thanh Long
31/12/1989 022089002885 GV TS Dược học, Việt

Nam, 2023 Dược liệu-DHCT HĐ 12 tháng

5 Trần Thị Thu Hiền
10/10/1983 036183013796 GVC TS Dược học, Việt

Nam, 2023 Dược liệu-DHCT x

6
Trần Văn Thanh 06/02/1963 036063000989

GVC TS Dược học. Việt
Nam, 2003

Công nghệ dược phẩm
và bào chế thuốc x

7
Nguyễn Thị Minh Thu

13/04/1975 001175009614 GVC TS Dược học. Việt
Nam, 2009 Dược lý x

8 Nguyễn Văn Quân, 04/09/1964 031064013964 GV TS Dược học, Việt
Nam 2011 Tổ chức quản lý Dược x

9
Trần Thị Phượng

24/2/1988
024188017586 GV TS Dược học. Hàn

Quốc, 2018 Dược lý-DLS HĐ 12 tháng
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10
DSCKII, Nguyễn Duy Thức

27/10/1978
001078002554 GVC DSCKII, Việt Nam,

2023 Dược lý-Dược lâm sàng x




